
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Ngô Hoài Nam 14-10-1997 E00384151 Kim Liên Nam Đàn Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP Dực 

Nguyên 

Số 306, đường Trúc Hưng, phường 13, TP.Đấu 

Lục, H.Vân Lâm
Tháng 12/2023

2 Phú Văn Thành 14-09-2005 E00903037
Phượng 

Kỳ
Tứ Kỳ Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP Dực 

Nguyên

Số 306, đường Trúc Hưng, phường 13, TP.Đấu 

Lục, H.Vân Lâm
Tháng 12/2023

3 Lại Viết Ngọc 19-04-1990 P00188368 Nam Vân
Tp Nam 

Định
Nam Định 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP hưng 

nghiệp Quán Nhất

Số 19, ngõ 148, đường Nghĩa Lâm, phường Nhân 

Nghĩa, khu Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 12/2023

4 Trịnh Hoàng Hải 10-07-1990 P02258600
Định 

Hưng
Yên Định Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp

Công ty HH hưng nghiệp 

Nhuệ Thăng

Số 8-1,tầng 1, đường Dân Quyền, phường Khê 

Châu, khu Thần Cương, TP.Đài Trung
Tháng 12/2023

5 Hoàng Văn Chiểu 20-06-1988 C9333708 Hoằng Hà Hoằng Hóa Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 12/2023

6 Lộc Văn Kiệt 06-01-1988 K0544717
Đức 

Lương
Đại Từ

Thái 

Nguyên
3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 12/2023

7 Dương Thị Liên 12-03-1993 P00004209 Mỹ Yên Đại Từ 
Thái 

Nguyên
3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP khoa kỹ 

Phổ La Sâm 

Số 287, tầng 3, đường Ngưu Phố, phường Ngưu 

Phố, khu Hương Sơn, TP.Tân Trúc 
Tháng 12/2023

1
HOÀNG VĂN 

HÒA
18/12/1994 P00522065

Xã 

Quảng 

Tiên

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Dae Seong Ho 

3rd floor, 42 Annamae-gil, Yangyang-

gun, Gangwon-do
Tháng 12/2023

2
NGUYỄN VĂN 

SÂM
04/02/1993 K0231957

Xã 

Quảng 

Lộc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Dae Seong Ho 

3rd floor, 42 Annamae-gil, Yangyang-

gun, Gangwon-do
Tháng 12/2023

3
NGUYỄN HOÀI 

VŨ
19/07/1987 P02605474

Xã 

Tịnh Kỳ

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
101 Sun Heung Ho 

25-209 Jeon-dong, Jung-gu, Incheon 

22/3
Tháng 12/2023

4
MAI XUÂN 

THUẬN
18/08/1999 E00480298

Xã 

Liên 

Trường

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Woo Il Ho

(Jeongha-dong), 9, Jeongnahang-gil ,

Samcheok-si, Gangwon-do 
Tháng 12/2023

5 PHẠM HƯỚNG 14/03/1997 P01624563

Xã 

Nhân 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
2 Woo Il Ho

(Jeongha-dong), 9, Jeongnahang-gil ,

Samcheok-si, Gangwon-do 
Tháng 12/2023

6
NGUYỄN VĂN 

HÙNG
20/10/1999 P01895464

Xã 

Quảng 

Minh

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Chang Won Ho

378 Sapsido-ri, Ocheon-myeon ,

Boryeong-si, Chungcheongnam-do
Tháng 12/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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